
SỞ GD-ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT năm học 2024 - 2025
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1 Nguyễn Thị Lý 20/05/1998 Đại học
Giáo viên Lịch 

sử

THPT Trần Văn 

Quan
Đại học 057 91,67

2 Nguyễn Thị Xuân Mai 03/01/2002 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Lê Quý 

Đôn
Đại học 058 63,33

3 Nguyễn Hoàng Minh 02/09/1990 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Quang Khải
Đại học 059 61,67

4 Lê Thị Li Na 09/08/1984 Đại học
Giáo viên Tin 

học
THPT Phú Mỹ Đại học 060 v

5 Phạm Thị Kiều Nga 15/05/1997 Cử nhân
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Lê Quý 

Đôn
Cử nhân 061 v

6 Lê Thị Kim Nga 24/10/1999 Đại học Giáo viên Toán
THPT Trần 

Quang Khải
Đại học 062 76,67

7 Phạm Thị Nga 22/09/1983 Đại học
Giáo viên Tiểu 

học

NDT Khiếm thị 

hữu nghị BRVT
Đại học 063 73,33

8 Đỗ Thị Tuyết Ngân 14/07/1992 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Lê Quý 

Đôn
Thạc sĩ 064 88,33

9 Hoàng Bảo Ngọc 22/10/1996 Đại học
Giáo viên Ngữ 

văn

THPT Trần 

Quang Khải
Thạc sĩ 065 83,33

10 Huỳnh Như Ngọc 08/08/1985 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Đại học 066 95,00

11 Hoàng Bích Ngọc 23/06/1994 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Nguyên Hãn
Đại học 067 65,00

12 Đỗ Thị Như Nguyệt 11/12/1983 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Thạc sĩ 068 80,00

13 Lý Huỳnh Nhi 09/07/1997 Đại học
Giáo dục Kinh 

tế và pháp luật

THPT Dương 

Bạch Mai
Đại học 069 63,33

14 Võ Thị Yến Nhi 14/10/1998 Đại học Giáo viên Toán THPT Hắc Dịch Đại học 070 68,33

15 Nguyễn Thị Nhiên 19/11/1990 Đại học
Giáo dục Kinh 

tế và pháp luật

THPT Trần 

Quang Khải
Đại học 071 93,33

16 Nguyễn Thị Tâm Như 26/04/2002 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh
THPT Minh Đạm Đại học 072 71,67

17 Hoàng Thị Quỳnh Như 23/11/2002 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Đại học 073 63,33

18 Đặng Mỹ Nhung 16/12/2002 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh
THPT Minh Đạm Đại học 074 83,33

19 Mai Thị Tuyết Nhung 17/07/1997 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh
THPT Minh Đạm Đại học 075 70,00

20
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
01/10/1999 Đại học Giáo viên Toán

THPT Trần 

Quang Khải
Đại học 076 90,00
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21 Tăng Xuân Phú 27/01/2000 Đại học Giáo viên Toán
THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Đại học 077 90,00

22 Đặng Thị Thu Phương 01/09/1988 Đại học
Giáo dục Kinh 

tế và pháp luật

THPT Dương 

Bạch Mai
Đại học 078 v

23 Trần Thị Thu Phương 26/09/2001 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Nguyên Hãn
Đại học 079 63,33

24 Phan Quang 22/08/1997 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Đại học 080 v

25 Nguyễn Văn Quý 06/08/1993 Đại học Giáo viên Toán
THPT Trần Hưng 

Đạo
Đại học 081 93,33

26 Phạm Thị Ngọc Quyên 27/11/1988 Đại học
Giáo viên Tiểu 

học

NDT Khuyết tật 

Bà Rịa
Đại học 082 98,33

27
Trương Thị Như 

Quỳnh
07/07/1996 Đại học

Giáo dục Kinh 

tế và pháp luật

THPT Trần Hưng 

Đạo
Đại học 083 93,33

28 Lê Ngọc Như Quỳnh 20/09/1999 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Nguyên Hãn
Đại học 084 75,00

29 Phạm Hồng Thanh 23/01/1993 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh
THPT Minh Đạm Đại học 085 88,33

30 Nguyễn Thị Thảo 20/03/1996 Đại học
Giáo viên Hoá 

học

THPT Lê Quý 

Đôn
Đại học 086 86,67

31
Nguyễn Đoàn Phương 

Thảo
20/05/1996 Đại học

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Nguyên Hãn
Đại học 087 81,67

32
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
05/07/1996 Đại học

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Quang Khải
Đại học 088 81,67

33 Nguyễn Hoàng Thơ 14/11/2001 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Đại học 089 90,00

34 Phan Văn Thơm 01/01/1988 Đại học
Giáo viên Tin 

học
THPT Phú Mỹ Đại học 090 80,00

35 Biện Thị Minh Thư 01/07/1999 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Đại học 091 v

36 Trần Thị Anh Thư 03/07/2001 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Đại học 092 75,00

37 Trần Thị Minh Thư 01/01/2001 Đại học Giáo viên Toán
THPT Lê Quý 

Đôn
Đại học 093 93,33

38
Nguyễn Thị Thương 

Thương
14/11/1992 Đại học Giáo viên Toán

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Thạc sĩ 094 90,00

39
Mai Thị Quỳnh 

Thương
28/11/1995 Đại học Giáo viên Toán

THPT Trần Hưng 

Đạo
Đại học 095 83,33

40 Vũ Thị Thuỷ 08/05/1987 Đại học
Giáo viên Tin 

học
THPT Phú Mỹ Đại học 096 v

41 Đào Thị Hạnh Tiên 01/09/2001 Đại học Giáo viên Toán
THPT Trần 

Quang Khải
Đại học 097 83,33

42 Võ Huỳnh Huyền Trân 11/10/1991 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Nguyên Hãn
Đại học 098 88,33
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43 Phạm Thị Thu Trang 26/08/1995 Đại học
Giáo viên Ngữ 

văn

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Đại học 099 68,33

44 Trần Thị Thu Trang 04/10/1983 Đại học
Giáo viên Tiểu 

học

NDT Khuyết tật 

Bà Rịa
Đại học 100 76,67

45 Đặng Viết Trọng 11/11/2002 Đại học Giáo viên Toán THPT Hắc Dịch Đại học 101 81,67

46
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc
15/12/1998 Đại học

Giáo viên Ngữ 

văn
THPT Minh Đạm Đại học 102 66,67

47 Lê Đình Trung 22/01/2000 Đại học
Giáo viên Hoá 

học

THPT Lê Quý 

Đôn
Đại học 103 90,00

48 Nguyễn Thị Tố Uyên 25/11/1982 Đại học
Giáo viên Giáo 

dục thể chất

THPT Đinh Tiên 

Hoàng
Đại học 104 78,33

49
Trần Hoàng Phương 

Uyên
11/12/1999 Đại học

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Lê Quý 

Đôn
Thạc sĩ 105 96,67

50 Nguyễn Thị Vân Uyên 02/02/1996 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Đại học 106 v

51 Trần Thị Bảo Vân 21/03/1998 Đại học
Giáo viên Ngữ 

văn

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Đại học 107 v

52 Nguyễn Thị Vân 15/06/2001 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Đại học 108 80,00

53 Nguyễn Hoàng Vân 09/05/2002 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Nguyên Hãn
Đại học 109 81,67

54 Nguyễn Thị Vượng 25/04/2001 Đại học
Giáo viên Ngữ 

văn

THPT Trần Hưng 

Đạo
Đại học 110 93,33

55 Hoàng Thị Bảo Vy 04/10/1986 Đại học
Giáo viên 

Tiếng Anh
THPT Minh Đạm Đại học 111 71,67

Danh sách này gồm có 55 thí sinh đăng ký dự thi./. Bà Rịa, ngày 15 tháng 11 năm 2024

Chủ tịch hội đồng

Trần Thị Ngọc Châu

- Tổng số thí sinh dự thi: 47 thí sinh

- Tổng số thí sinh vắng: 08 thí sinh

Người tổng hợp kết quả

Trần Văn Sáu
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